
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGHI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 357/TM-BVNS Nghi Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu:“Mua vật liệu thay thế cho hệ thống lọc nước RO sử dụng trong chạy thận 

nhân tạo” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

-  Họ tên: Lê Thế Phiệt  

- Chức vụ: Dược sĩ 

- Số điện thoại: 02373.970.467 

- Email: khoaduoc.bvktg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi 

Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh 

Hóa. 

- Nhận qua email: khoaduoc.bvktg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h30 ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến 

trước 17h ngày 12 tháng 4 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 4 

năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 

thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Vật liệu lọc đa năng 

Model: ODM-2F 

Kích thước hạt: 0.1-

10.0mm 
80 Lit 



- Hãng sản Xuất: OKPUR 

- 40 lít/bao 

- Sản Xuất tại: Nga 

Tỷ trọng: 570-700 kg/m3 

 Diện tích bề mặt: 120-

180 m2/g 

 Độ xốp: 70% 

Dung lượng hấp thụ: 

1.3g/g Độ ẩm: 90-95% 

2 

Vật liệu lọc Birm 

- Model: A8006 

- Xuất xứ:  USA 

- Đóng gói: 28,3 lít/ bao 

(1 cu.ft) 

 

- Kích thước: 10x40 

- Kích thước hiệu quả: 

0.48 mm 

- Hệ số đồng nhất: 2.7 

1 Bao 

3 
Cát lọc 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

Cát thạch anh lọc nước; 

- Màu sắc: trắng nhẹ 

 

150 kg 

4 

Than hoạt tính 

Model: DGF8x30GL 

- Kích thước hạt: 8x30 

mesh  

- Đóng gói: 15kg/bao 

- Thương hiệu Carbotech 

- Đức   

- Xuất xứ: Úc 

Kích thước hạt: >8 mesh  

(2.36 mm) tối đa 10% và 

<30 mesh (0.6 mm) tối 

đa 5%  

- Độ ẩm (đóng gói): Tối 

đa 5% 

- Hàm lượng tro: 10% 

105 kg 

5 

Chất trao đổi ion làm từ 

nhựa nguyên sinh dạng 

hạt Purolite C100E 
- Hãng :  Purolite Anh ( 

nhà máy sản xuất tại 

Trung Quốc) 

- Đặc điểm: Gốc Na+ 

 

Ch Công dụng trao đổi 

ion, khử Ca 2+, Mg 2+, 

(làm mềm nước) 

- Lượng trao đổi: 1.9 

meq/ml 

- Kích thước: 0.3 - 1.2 

mm  

- Tỷ trọng : 0,85 kg/lít 

200 Lít 

6 

Lõi lọc 5 micron, 20 ich 

Model: IM05B2 

- Hãng :  Epore 

- Xuất xứ: Hàn Quốc   

Vật liệu: Polypropylen  

- Độ dài: 20inch  

- Cấp độ lọc: 5µm 

- Đường kính trong: 

28/30mm 

- Đường kính ngoài: 

60/63mm 

10 Cái 

7 

Lõi lọc 0,2 micron, 10 

ich 

- Model: IPC02A1E 

- Hãng :  Epore 

- Xuất xứ: Hàn Quốc   

Vật liệu: Polypropylen  

- Độ dài: 10inch  

- Cấp độ lọc: 0.2µm 

- Đường kính trong: 

28/30mm 

- Đường kính ngoài: 

68mm 

04 Cái 

8 

Vật tư phụ : Ống,Măng 

xông , T, Cút , Giăc co 

inox kết nối ... Khi lắp đặt 

màng 

 1 Bộ 



9 
- Nhân công sục rửa 

đường ống, thay thế lõi 

lọc  

- Sau khi sục rửa kiểm 

tra lại tồn dư hóa chất 

bằng que test nhanh , 

kiểm tra độ dẫn điện 

bằng bút đo độ dẫn 

 

01 Hệ thống 

10 
Nhân công vận chuyển 

lắp đặt 
 01 Lần 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố 

Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa. 

- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển đến 

địa điểm cung cấp. Chi phí vận chuyển tính vào giá chào giá. Hàng được giao phải 

mới 100%, đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện. 

- Yêu cầu về lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc lắp 

đặt và hướng dẫn bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không 

- Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho cung cấp trong vòng 30-

60 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.  

5. Các thông tin khác. 

Các đơn vị báo giá theo mẫu báo giá đính kèm. 

Nơi nhận: 
- Như trên. 

- Lưu VT,KD. 

GIÁM ĐỐC 

      

 

  



TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BG- Địa danh, Ngày  ….   Tháng   ….. Năm …… 

BÁO GIÁ 

Kính gửi:Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, 

chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị 

y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuấtxứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

giá(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 

Thiết 

bị A 

         

2 

Thiết 

bị B 

         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. 

..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 

quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


